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Tóm tắt

Qua mổ khám và thu thập giun tròn (Nematoda) ký sinh trên 1440 gà thả vườn nuôi tại 6 huyện thuộc hai tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang., kết quả cho thấy:
- Có 15 loài giun tròn ký sinh ở gà , trong đó có các loài gây hại lớn cho gà như: giun đũa  A. galli; giun tóc  C. obsignata, E. annalutus; giun kim  H. beramporia và H. gallinarum; giun dạ dày  T. fissispina và T. mohtedai.

- Tỷ lệ nhiễm chung ở gà cả hai tỉnh rất cao: 86,59%. Cường độ nhiễm trung bình 18,39 giun/cá thể gà.

- Cường độ nhiễm có xu hướng tăng dần theo lứa tuổi gà, cao nhất ở gà 6 tháng tuổi, 

- Vụ hè - thu mức độ nhiễm giun tròn ở gà cao hơn vụ đông - xuân về cả tỉ lệ và cường độ nhiễm.

Từ khóa : Gà thả vườn, Giun tròn, Tỷ lệ nhiễm, Cường độ nhiễm, Bắc Ninh, Bắc Giang

Round worm infection  in scavenged chicken
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SUMMARY
Studied about round worm infection in 1.440 chickens in 6 districts of Bac Ninh and Bac Giang provinces , the results showed that:

+ There were 15 species of round worm in chicken, among them the most harmful ones were.  Ascarridia galli;  Capillaria obsignata, Eucoleus annalutus;  Heterakis beramporia , Heterakis gallinarum;  Tetrameres fissispina and Tetrameres  mohtedai.

+ The infection prevalence of 2 provinces was very high: 86.59%, infectious intensity was 18.39 worms / host in average 

+ The infection intensity increased as a function of the chicken age, the highest was found  in 6 months old ones. 

+The prevalence and infectious rate in summer-autumn was higher than that in winter- spring season
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1. ĐẶT VẤN ĐỀ

Để góp phần nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả của chăn nuôi gà, từ năm 2001 đến nay, chúng tôi đã nghiên cứu tình hình nhiễm giun sán ở đàn gà nuôi tại hai tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang và biện pháp phòng trị. Trong phạm vi công trình này, chúng tôi chỉ trình bày kết quả nghiên cứu thành phần loài, tỷ lệ và cường độ nhiễm giun tròn trên đàn gà ở hai tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang.

II. VẬT LIỆU, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

      2.1. Vật liệu nghiên cứu:

- Mổ  khám và thu thập giun tròn ở 1440 gà nuôi tại 6 huyện thuộc hai tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang. 

-----------------------------------------------------------------------

· 1. Chi cục thú y Bắc Ninh       2. Khoa CNTY-Đạihọc Nông lâm Thái Nguyên        3. Công thuốc thú y RTD

- Kính hiển vi quang học, kính lúp.

· Các hoá chất và dụng cụ thí nghiệm.

      2.2. Nội dung nghiên cứu:

- Nghiên cứu thành phần loài giun tròn ký sinh ở gà nuôi tại 6 huyện đại diện cho các vùng sinh thái của 2 tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang.

· Nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ bệnh giun tròn ở gà. 

      2.3. Phương pháp nghiên cứu:

- Mổ khám toàn diện theo phương pháp của Skrjabin K. I. và Petrov A. M. (1963); Phạm Văn Khuê và Phan Lục (1966); Nguyễn Thị Lê và cs (1996) để thu thập giun sán.

· Định loại giun tròn theo khoá định loại của Skrjabin K. I. và Petrov A. M. (1963).

· III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

      3.1. Thành phần và phân bố các loài giun tròn ký sinh ở 2 tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang 

Chúng tôi đã phát hiện được 15 loài giun tròn ký sinh, thuộc 12 giống, 8 họ và 4 bộ như sau ( Bảng 1): 

· Bảng 1- Thành phần loài giun tròn ký sinh ở gà 2 tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang

	Bộ
	Họ
	Giống
	Loài

	Trichocephalida
	Capillaridae
	Cappilaria 
Eucoleus

Thominx
	C. obsignata

C. bursata

E. annulatus

Th.collaris

	Rhabditida
	Heterakididae
	Heterakis

Ganguleterakis
	H. beramporia

H. gallinarum

G. brevispiculum

	Ascaridida
	Ascaridiidae
	Ascaridia
	A. galli

	Spirurida
	Habronematidae

Tetrameridae

Acuariidae

Streptocaridae
Thelaziidae
	Cyrnea

Tetrameres

Acuaria

Dispharinx

Streptocara

Oxyspirura
	C. euplocani

T. mohtedai

T. fissispina

A.hamulosa

D. nasuta

S. crassicauda

O. mansoni


Trong số loài giun tròn phát hiện được có 14/15 loài ký sinh ở hệ tiêu hóa gà; chỉ có 1 loài (O. mansoni) ký sinh ở mắt. Có 8/15 loài (C. obsignata; C. bursata; E. annulatus; T. collaris; H. gallinarum; H. beramporia; G. brevispiculum; A. galli) có chu trình phát triển trực tiếp không cần vật chủ trung gian (ký sinh địa học). 7/15 loài còn lại, phát triển gián tiếp, trong chu trình phát triển có vật chủ trung gian (ký sinh sinh học): C. euplocani; T. mohtedai; T. fissispina ; A. hamulosa; D. nasuta; S. crassicauda; O. mansoni. Như vậy ở hai tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang đã gặp 15/20 loài giun tròn ký sinh đã được phát hiện ở gà Việt Nam.

Bảng 2. Phân bố các loài giun tròn ở một số địa phương tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang

	TT
	Tên loài giun
	Cơ quan nhiễm
	Địa điểm phát hiện (huyện)

	
	
	
	TiênDu
	Gia Bình
	Hiệp Hòa
	Tân Yên
	Yên Thế
	Lục Ngạn

	1
	C. obsignata 
	Ruột non, manh tràng 
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	2
	C. bursata 
	Ruột non
	+
	-
	-
	+
	-
	-

	3
	E. annulatus 
	Thực quản
	+
	+
	-
	+
	-
	+

	4
	Th. collaris
	Ruột non, manh tràng
	+
	+
	-
	-
	+
	-

	5
	H. beramporia
	Ruột già,manh tràng
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	6
	H. gallinarum 
	Ruột già,manh tràng
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	7
	G. breirspiculun
	Manh tràng
	-
	+
	+
	-
	+
	-

	8
	A. galli 
	Ruột non
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	9
	C. euplocani
	Dạ dày cơ
	-
	-
	-
	-
	-
	+

	10
	T. mohtedai 
	Dạ dày tuyến
	+
	-
	-
	+
	+
	+

	11
	T. fissispina 
	Dạ dày tuyến
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	12
	A. hamulosa
	Dạ dày cơ
	-
	-
	+
	-
	+
	+

	13
	D. nasuta
	Dạ dày tuyến
	-
	-
	-
	+
	+
	+

	14
	S. crassicauda
	Dạ dày cơ
	-
	-
	-
	+
	-
	-

	15
	O. mansoni 
	Mắt
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	
	Số loài giun tròn gặp ở từng  địa điểm
	10
	9
	8
	11
	11
	11


Ghi chú:   (+) có giun ;    (-) Không có giun

Trong các địa điểm nghiên cứu, số lượng loài giun tròn gặp ở mỗi địa điểm khác nhau không nhiều (Bảng 2), dao động 8 - 11 loài, số loài ở các huyện trung du và miền núi  thường nhiều hơn; đặc biệt số loài phát triển gián tiếp nhiều hơn hẳn so với các huyện đồng bằng. Điều này diễn ra đúng qui luật: ở vùng trung du và đặc biệt là miền núi, thành phần côn trùng là thức ăn của gà phong phú hơn ở đồng bằng, trong số đó có một số loài là vật chủ trung gian của một số loài giun tròn. Tỉ lệ và cường độ nhiễm các loài giun tròn ký sinh sinh học thường thấp hơn các loài ký sinh địa học. Tuy vậy, các loài ký sinh sinh học gây hại đáng kể vì chúng gây tổn thương rất nặng các cơ quan của gà, nơi chúng ký sinh (các loài thuộc giống Tetrameres,  loài A. hamulosa…).

Các loài giun tròn ký sinh địa học thường có tỉ lệ và cường độ nhiễm cao, đặc biệt là các loài ở ruột non như A. galli hay ở trực tràng và manh tràng như H. beramporia, H. gallinarum; trong đó nguy hiểm nhất là loài  A. galli.

       3. 2. Tỷ lệ, cường độ nhiễm giun tròn ở các địa phương 

Bảng 3. Tỉ lệ và cường độ nhiễm giun tròn ở các địa phương

	Địa phương (huyện)
	Số gà

mổ khám 
	Số gà nhiễm 
	Tỉ lệ

(%)
	Tỷ lệ cường độ nhiễm theo số giun/ gà (%)

	
	
	
	
	1 - 10
	11 - 20
	21 - 30
	31 - 40
	> 40

	Tiên Du
	240
	220
	91,67
	51,36
	16,36
	9,09
	7,73
	15,45

	Gia Bình
	240
	222
	92,50
	35,53
	17,26
	19,29
	10,66
	17,26

	Hiệp Hòa
	240
	208
	86,67
	43,27
	22,12
	9,13
	6,73
	18,75

	Tân Yên
	240
	205
	85,42
	42,93
	17,07
	17,56
	6,34
	16,09

	Yên Thế
	240
	195
	81,25
	52,31
	22,56
	7,69
	3,08
	14,36

	Lục Ngạn
	240
	197
	82,08
	55,86
	21,62
	11,26
	5,41
	5,86

	Tính chung
	1440
	1247
	86,59
	46,88
	19,49
	12,34
	6,66
	14,63


Kết quả Bảng 3 cho thấy: Có 1247/1440 gà nhiễm giun tròn, tỉ lệ nhiễm chung là 86,59%; cao nhất là gà ở huyện Gia Bình (tỉnh Bắc Ninh) 92,50%; thấp nhất ở huyện Yên Thế (tỉnh Bắc Giang) 81,25%. Tỷ lệ nhiễm giun của gà nuôi tại vùng đồng bằng (Tiên Du 91,67%, Gia Bình 92,50%) cao hơn vùng trung du (Hiệp Hòa 86,7%; Tân Yên 85,42%) và vùng núi (Yên Thế 81,25%; Lục Ngạn 82,08%). Tuy vậy, sự chênh lệch về tỉ lệ nhiễm ở các vùng sinh thái không nhiều (cao nhất ở Gia Bình 92,50% và thấp nhất ở Yên Thế 81,25%). 

      3.3. Tỷ lệ, cường độ nhiễm giun tròn ở gà theo mùa vụ trong năm



Bảng 4. Tỉ lệ và cường độ nhiễm giun tròn theo mùa vụ 

	Địa phương (huyện)
	Mùa vụ
	Số gà 

mổ khám 
	Số gà nhiễm 
	Tỷ lệ nhiễm (%)
	Cường độ nhiễm 

(số giun bình quân/gà)

	Tiên Du
	Hè - Thu
	120
	112
	93,33
	26,73

	
	Đông - Xuân
	120
	108
	90,00
	13,36

	Gia Bình
	Hè - Thu
	120
	115
	95,81
	29,71

	
	Đông - Xuân
	120
	107
	89,22
	16,62

	Hiệp Hoà
	Hè - Thu
	120
	107
	89,17
	26,31

	
	Đông - Xuân
	120
	101
	84,17
	16,14

	Tân Yên
	Hè - Thu
	120
	109
	90,83
	21,63

	
	Đông - Xuân
	120
	96
	80,00
	14,71

	Yên Thế
	Hè - Thu
	120
	103
	85,83
	18,62

	
	Đông - Xuân
	120
	92
	76,67
	11,22

	Lục Ngạn
	Hè - Thu
	120
	100
	83,33
	16,53

	
	Đông - Xuân
	120
	96
	80,00
	9,17


Bảng 4  cho thấy sự khác biệt khá rõ về tỉ lệ và cường độ nhiễm trong 2 mùa vụ hè - thu và đông - xuân. Ở tất cả các địa điểm nghiên cứu, tỉ lệ và cường độ nhiễm giun tròn ở vụ hè - thu đều cao hơn vụ đông - xuân. Sự khác biệt giữa hai mùa vụ thể hiện ở cường độ nhiễm rất rõ rệt. Vụ hè - thu điều kiện khí hậu thuận tiện cho sự phát triển của trứng giun và  côn trùng (trong đó, một số là vật chủ trung gian của giun tròn). Điều này quyết định đến sự khác biệt của mức độ nhiễm giun tròn giữa hai mùa vụ, đặc biệt là cường độ nhiễm. 

      3.4. Tỷ lệ và cường độ nhiễm giun tròn theo tuổi gà

Bảng 3.4. Tỷ lệ, cường độ nhiễm giun tròn theo tuổi gà

	Tháng tuổi
	Số gà

mổ khám
	Số gà nhiễm
	Tỉ lệ

(%)
	Tỉ lệ cường độ nhiễm theo số giun/gà (%)

	
	
	
	
	1 - 10
	11 - 20
	21 - 30
	31 - 40
	> 40

	< 2
	360
	259
	71,94
	100,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2 – 4
	360
	320
	88,89
	44,38
	18,13
	13,44
	6,56
	17,50

	4 – 6
	360
	329
	91,39
	27,66
	24,92
	15,50
	9,42
	22,49

	> 6
	360
	339
	94,17
	28,02
	30,38
	17,40
	9,14
	15,04

	Tính chung
	1440
	1247
	86,59
	50,02
	18,36
	11,59
	6,28
	13,76


Các lứa tuổi của gà đều nhiễm giun tròn với  mức độ nhiễm khác nhau:

+ Lứa tuổi dưới 2 tháng nhiễm thấp nhất: tỉ lệ 71,94%, chủ yếu nhiễm loài A. galli.  do phạm vi hoạt động của gà con gần chuồng, thức ăn sẵn là chủ yếu. 

+ Lứa tuổi 2 - 4 tháng: tỉ lệ nhiễm tăng đáng kể 88,89%. Ngoài loài A. galli, còn có các loài ký sinh ở mắt, thực quản, manh tràng, ruột non. Giai đoạn này cường độ nhiễm giun tròn tăng rõ rệt so với gà dưới 2 tháng tuổi.

+ Lứa tuổi 4 - 6 tháng tuổi  tỉ lệ nhiễm 91,39% và cường độ nhiễm cao nhất. (22,49% nhiễm trên 40 giun tròn/1 cá thể gà), nhiều cơ quan bị nhiễm giun tròn, trong đó có dạ dày tuyến, dạ dày cơ…. Ở lứa tuổi này, ngoài các loài giun tròn ký sinh địa học, các loài ký sinh sinh học cũng nhiễm nhiều nhất ở giai đoạn này. Gà trên 6 tháng tuổi cũng tương tự như vậy.

IV. KẾT LUẬN

1. Có 15 loài giun tròn ký sinh ở gà tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang. Trong đó có các loài gây hại lớn cho gà như: giun đũa gà A. galli; giun tóc gà C. obsignata, E. annalutus; giun kim gà H. beramporia và H. gallinarum; giun dạ dày gà T. fissispina và T. mohtedai.

Có 8/15 loài phát hiện là giun tròn ký sinh địa học; 7/15 loài ký sinh sinh học. 

2. Tỷ lệ nhiễm giun tròn ở gà thuộc hai tỉnh rất cao: tỉ lệ nhiễm chung là 86,59%, cường độ nhiễm trên 40 giun/1 cá thể gà chiếm 14,63% số gà nhiễm.

3. Tỉ lệ và cường độ nhiễm giun tròn ở gà có xu hướng tăng dần từ gà con đến gà 6 tháng tuổi, sau đó giảm.

4. Vụ hè - thu mức độ nhiễm giun tròn ở gà cao hơn vụ đông - xuân  về cả tỉ lệ và cường độ nhiễm.
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